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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một động lực quan trọng cho tăng trưởng và chất lượng thể chế (CLTC) ngày càng được xem là một yếu tố cạnh tranh chiến lược để thu hút dòng vốn này. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu sâu hơn về vai trò của thể chế địa phương xuất phát từ ba lý do chính:

Một là, bối cảnh đầu tư toàn cầu đã thay đổi căn bản. Sự ra đời của thuế tối thiểu toàn cầu và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng đang làm suy giảm lợi thế của các ưu đãi tài chính và đề cao yêu cầu về một môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự đoán đây là những thuộc tính được định hình trực tiếp bởi CLTC.

Hai là, tồn tại một nghịch lý nội tại trong vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). Khu vực này cho thấy sự phân hóa sâu sắc cả về kết quả thu hút FDI và CLTC đặt ra câu hỏi cấp thiết về vai trò của thể chế trong việc lý giải cho sự phát triển không đồng đều này.
Ba là, bối cảnh sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh tại Việt Nam tạo ra những thực thể kinh tế mới, đòi hỏi phải có những nghiên cứu đánh giá lại các động lực cạnh tranh, đặc biệt là vai trò của thể chế, để xây dựng mô hình quản trị hiệu quả.

Trong khi đó, các nghiên cứu chuyên sâu, lượng hóa tác động đa chiều của các khía cạnh thể chế cấp tỉnh trong bối cảnh đặc thù của vùng ĐBSH vẫn còn hạn chế. Do đó, việc thực hiện đề tài này là cần thiết nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho các nhà hoạch định chính sách địa phương.
2. Câu hỏi nghiên cứu

Để có thể trả lời một cách toàn diện và sâu sắc, luận án sẽ đi sâu vào việc giải quyết ba câu hỏi nghiên cứu cụ thể: 

Thứ nhất, trong các khía cạnh của chất lượng thể chế địa phương, đâu là những khía cạnh có vai trò quyết định và nhất quán nhất đến thu hút FDI? 

Thứ hai, vai trò của chất lượng thể chế địa phương bị chi phối như thế nào bởi các yếu tố kinh tế nền tảng? 

Thứ ba, từ các bằng chứng thực nghiệm về tác động của thể chế, những hàm ý chính sách và giải pháp nào là phù hợp và hiệu quả nhất cho các địa phương vùng ĐBSH, đặc biệt trong bối cảnh tái cấu trúc không gian hành chính mới và sự thay đổi của các quy tắc cạnh tranh toàn cầu?
3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của luận án là đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao CLTC từ đó tăng tính cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân dòng vốn FDI trong bối cảnh mới.

3.2. Mục tiêu cụ thể
Thứ nhất, xây dựng khung lý luận tổng hợp về cơ chế tác động của CLTC địa phương đến thu hút FDI. Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng CLTC, tình hình thu hút FDI, kiểm định và lượng hoá tác động của các khía cạnh thể chế đến kết quả thu hút FDI tại các tỉnh vùng ĐBSH trong giai đoạn 2009-2024. Thứ ba, đề xuất các nhóm giải pháp và khuyến nghị chính sách giúp nhằm tăng cường khả năng thu hút FDI vào các địa phương vùng ĐBSH.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu



Đối tượng nghiên cứu của luận án là mối quan hệ tác động của CLTC địa phương cấp tỉnh đến việc thu hút FDI.
4.2. Phạm vi nghiên cứu



+ Về nội dung: Luận án tập trung vào phân tích tác động của CLTC địa phương cấp tỉnh đến thu hút FDI. Trong đó, CLTC được phân tích thông qua các khía cạnh cụ thể như năng lực điều hành, môi trường pháp lý, tính minh bạch và chi phí không chính thức, được đo lường bằng các chỉ số thành phần của PCI. Thu hút FDI được đo lường qua quy mô vốn FDI đăng ký.

+ Về không gian: Nghiên cứu được triển khai trên hai phạm vi không gian. Phạm vi chính bao gồm 11 tỉnh vùng ĐBSH (cũ) để thực hiện các phân tích hồi cứu trên chuỗi dữ liệu lịch sử nhất quán. Phạm vi bổ sung được sử dụng cho một phân tích kiểm chứng, bao gồm một mẫu đã được điều chỉnh (có thêm tỉnh Bắc Giang và loại bỏ tỉnh Vĩnh Phúc) để phản ánh một phần cấu trúc không gian kinh tế mới sau sáp nhập tỉnh.

+ Về thời gian: Chuỗi dữ liệu định lượng được thu thập và phân tích trong giai đoạn 2009-2024, nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Các giải pháp và khuyến nghị chính sách được đề xuất có định hướng cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
5. Đóng góp về lý luận và thực tiễn của đề tài luận án
5.1. Đóng góp về lý luận

Thứ nhất, xây dựng một khung lý luận tổng hợp, kết hợp nhiều học thuyết kinh tế để giải thích các cơ chế tác động của CLTC địa phương đến thu hút FDI, đồng thời khẳng định sự dịch chuyển vai trò của thể chế thành nhân tố chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh mới. 

Thứ hai, đóng góp về phương pháp luận thông qua việc cụ thể hóa và đo lường khung lý thuyết quản trị quốc tế (KKZ) bằng các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong bối cảnh Việt Nam. 

Thứ ba, cung cấp các bằng chứng thực nghiệm mới, chỉ ra sự khác biệt trong vai trò giữa các khía cạnh thể chế (năng lực thực thi có tác động tích cực, trong khi thể chế quy định có tác động phức hợp, ngược chiều), qua đó thách thức quan điểm đơn giản rằng một thể chế tốt hơn luôn dẫn đến kết quả tốt hơn.

5.2. Đóng góp về thực tiễn

Thứ nhất, luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách về yếu tố thể chế có tác động thúc đẩy và các yếu tố còn hạn chế đối với thu hút FDI, là cơ sở khoa học quan trọng để chuyển đổi chiến lược thu hút FDI từ ưu đãi tài chính sang cạnh tranh bằng CLTC. 

Thứ hai, các giải pháp được đề xuất có tính ứng dụng cao, là tài liệu tham khảo trực tiếp cho chính quyền các tỉnh vùng ĐBSH trong việc xây dựng các chương trình cải cách có trọng tâm. 

Thứ ba, luận án là một tài liệu tham khảo học thuật hữu ích và mở ra các hướng nghiên cứu mới về vai trò của thể chế địa phương.

6. Kết cấu của luận án

Luận án được kết cấu thành 5 chương:


Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu về tác động của chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Chương 2: Cơ sở lý luận về tác động của địa phương cấp tỉnh đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.


Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu


Chương 4: Phân tích tác động của chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh tới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.

Chương 5: Giải pháp nâng cao chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh nhằm thu hút đầu tư trực tiếp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án
1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu nước ngoài

Tổng quan các công trình nghiên cứu thực nghiệm quốc tế về mối quan hệ giữa CLTC và thu hút FDI cho thấy một bức tranh đa chiều, có thể khái quát thành hai dòng quan điểm chính:
Một là, nhóm nghiên cứu khẳng định vai trò tích cực và quyết định của chất lượng thể chế. Nền tảng của quan điểm này cho rằng một môi trường thể chế minh bạch, ổn định và có năng lực thực thi hiệu quả sẽ giúp giảm chi phí giao dịch, bảo vệ quyền sở hữu và giảm thiểu rủi ro, từ đó làm tăng sức hấp dẫn đối với FDI. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm ở cấp độ đa quốc gia đã củng cố lập luận này (ví dụ: Knack & Keefer, 1995; Rodrik, Subramanian & Trebbi, 2004; Globerman & Shapiro, 2002; Daude & Stein, 2007). Khi phân tích ở cấp độ địa phương, các bằng chứng cũng rất nhất quán, cho thấy FDI có xu hướng tập trung vào các tỉnh/bang có hiệu quả chính phủ cao và nỗ lực chống tham nhũng rõ rệt (ví dụ: Cole và cộng sự, 2009 tại Trung Quốc; Goswami, 2023 tại Ấn Độ).
Hai là, nhóm nghiên cứu cho thấy tác động của thể chế không mang tính phổ quát, mà phụ thuộc mạnh mẽ vào bối cảnh. Các công trình này lập luận rằng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, các nhà đầu tư có thể ưu tiên các lợi thế “cứng” như quy mô thị trường hay tài nguyên thiên nhiên. Bằng chứng cho thấy tác động của thể chế thường rõ rệt hơn ở các nước phát triển (Mihaela Peres và cộng sự, 2018), trong khi lại không có ý nghĩa thống kê ở nhiều khu vực đang phát triển như châu Phi (Nondo và cộng sự, 2016). Thậm chí, một số nghiên cứu còn cho thấy các kết quả phức hợp, ngược chiều hoặc phi tuyến (Sadhon Saha và cộng sự, 2022), dẫn đến sự ra đời của các giả thuyết như “ngưỡng thể chế” (Kurul, 2017).
Sự tồn tại của hai dòng quan điểm với các kết quả đa dạng này khẳng định rằng, vai trò và mức độ tác động của thể chế không phải là một hằng số, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố bối cảnh, tạo ra một khoảng trống lớn cho các nghiên cứu chuyên sâu tại từng quốc gia và khu vực cụ thể.
1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu tại Việt Nam

Các nghiên cứu tại Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự dịch chuyển trọng tâm rõ rệt, tập trung vào phân tích tác động của CLTC ở cấp độ tỉnh thông qua việc khai thác bộ dữ liệu Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Nhìn chung, các nghiên cứu này đều đi đến một kết luận chung: CLTC ở cấp địa phương thực sự là một nhân tố quan trọng, tuy nhiên, tác động của các thành tố cụ thể là không hoàn toàn đồng nhất. Nhiều công trình đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm ủng hộ vai trò tích cực của các khía cạnh thể chế. Các nghiên cứu của Trương Minh Tuấn (2017), Lã Văn Đoàn & cộng sự (2018), và Dương Nguyễn Minh Huy & cộng sự (2021) đều khẳng định vai trò quan trọng của các yếu tố như tính minh bạch, sự năng động của lãnh đạo, và thiết chế pháp lý. Đáng chú ý, Nguyen Phuong Anh & cộng sự (2018) còn cho thấy tác động của thể chế dường như mạnh mẽ hơn ở các tỉnh có quy mô kinh tế nhỏ.
Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn đơn giản. Một số nghiên cứu như của Nguyễn Quốc Việt & cộng sự (2014) lại cho thấy sự không đồng nhất, khi một số khía cạnh thể chế có tác động rõ rệt trong khi một số khác thì không. Ngoài ra, các cách tiếp cận rộng hơn cũng đã được khám phá, bao gồm việc phân tích mối quan hệ nhân quả hai chiều (Huỳnh Công Minh & cộng sự, 2017) và các hiệu ứng lan tỏa, cạnh tranh vùng (Huỳnh Thế Nguyễn, 2018).
Tổng hợp lại, các nghiên cứu trong nước đã khẳng định vai trò của CLTC địa phương, nhưng mức độ và cơ chế tác động của các thành tố cụ thể vẫn là một vấn đề chưa có sự thống nhất cao, tạo ra một khoảng trống nghiên cứu quan trọng mà luận án này hướng tới làm rõ.
1.1.3. Tổng quan về các phương pháp luận và cách thức đo lường trong các nghiên cứu định lượng

Về phương pháp ước lượng, có một sự tiến triển từ các mô hình OLS trên dữ liệu chéo (trong các nghiên cứu sớm), sang việc sử dụng phổ biến các mô hình dữ liệu bảng như FEM và REM để kiểm soát các yếu tố không quan sát được (ví dụ: Cole và cộng sự, 2009; Daude & Stein, 2007). Gần đây, các phương pháp nâng cao hơn như GMM ngày càng được ưa chuộng nhằm xử lý triệt để hơn vấn đề nội sinh (ví dụ: Ashurov và cộng sự, 2020; Lã Văn Đoàn & cộng sự, 2018).

Về cách thức đo lường CLTC, các nghiên cứu quốc tế thường dựa vào các bộ chỉ số vĩ mô như WGI hoặc ICRG. Trong khi đó, các nghiên cứu ở cấp độ dưới quốc gia lại sử dụng các thước đo đa dạng hơn, phù hợp với bối cảnh cụ thể. Tại Việt Nam, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã trở thành một công cụ đo lường mạnh mẽ và phổ biến, cho phép các nhà nghiên cứu “bóc tách” khái niệm thể chế thành các khía cạnh cụ thể, gần gũi với trải nghiệm của doanh nghiệp.

Sự khác biệt trong việc lựa chọn phương pháp ước lượng và cách đo lường biến thể chế có ảnh hưởng lớn đến kết quả nghiên cứu, điều này khẳng định sự cần thiết phải có sự biện giải chặt chẽ cho các lựa chọn phương pháp luận trong luận án này.
1.1.4. Đánh giá chung từ tổng quan nghiên cứu

Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa CLTC và thu hút FDI cho thấy ba nhận định chính:

Thứ nhất, tồn tại một sự mâu thuẫn lớn trong các bằng chứng thực nghiệm. Mặc dù có sự đồng thuận về mặt lý thuyết, nhưng tác động của các khía cạnh thể chế cốt lõi như kiểm soát tham nhũng hay nhà nước pháp quyền lại cho thấy các kết quả rất khác biệt, từ tích cực, không có ý nghĩa, đến ngược chiều, tùy thuộc vào từng nghiên cứu.

Thứ hai, tác động của CLTC mang tính bối cảnh sâu sắc. Vai trò của thể chế dường như rõ rệt hơn ở các nước phát triển và có thể bị lấn át bởi các yếu tố kinh tế ở các nước đang phát triển. Đáng chú ý, các nghiên cứu ở cấp độ dưới quốc gia (tỉnh/bang) thường cho kết quả ủng hộ vai trò của thể chế một cách mạnh mẽ hơn.

Thứ ba, sự khác biệt trong kết quả còn bắt nguồn từ phương pháp luận. Việc lựa chọn giữa các phương pháp ước lượng (OLS, FEM, GMM) và các công cụ đo lường CLTC khác nhau (WGI, ICRG, hay các chỉ số cấp tỉnh như PCI) đều có ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng.

Những nhận định này khẳng định sự cần thiết phải có các nghiên cứu chuyên sâu hơn trong các bối cảnh cụ thể, là cơ sở để luận án xác định các khoảng trống nghiên cứu tiếp theo.

1.2. Khoảng trống nghiên cứu và hướng nghiên cứu của đề tài

1.2.1. Nhận diện các khoảng trống nghiên cứu

Thứ nhất, tồn tại khoảng trống về cấp độ phân tích và bối cảnh, khi các nghiên cứu định lượng chuyên sâu ở cấp tỉnh cho một vùng kinh tế trọng điểm như ĐBSH vẫn còn hạn chế. 

Thứ hai, có một khoảng trống về phương pháp luận trong việc vận hành hóa khái niệm CLTC, đặc biệt là việc thiếu một cách tiếp cận có hệ thống, dựa trên khung lý thuyết quản trị quốc tế để bóc tách và diễn giải các chỉ số PCI. 

Thứ ba, tồn tại một khoảng trống lớn về việc phân tích trong bối cảnh mới của môi trường thu hút FDI, khi các thay đổi mang tính cấu trúc như Thuế tối thiểu toàn cầu và dịch chuyển chuỗi cung ứng đã làm thay đổi các quy tắc cạnh tranh.
1.2.2. Hướng nghiên cứu của luận án

Thứ nhất, về phương pháp luận, luận án sẽ vận dụng khung lý thuyết quản trị quốc tế (KKZ) để biện giải và lựa chọn một cách có hệ thống các chỉ số thành phần của PCI, đề xuất một hướng tiếp cận mới trong việc đo lường CLTC địa phương. 

Thứ hai, về phân tích thực nghiệm, nghiên cứu sẽ “bóc tách” và lượng hóa tác động của từng khía cạnh thể chế cụ thể thông qua mô hình dữ liệu bảng, nhằm làm rõ những kết quả còn mâu thuẫn trong các nghiên cứu trước. 

Thứ ba, về hàm ý chính sách, luận án hướng tới việc đề xuất các giải pháp dựa trên bằng chứng, chỉ ra những hạn chế và các lĩnh vực cải cách ưu tiên dựa trên tầm quan trọng tương đối của từng yếu tố thể chế đã được kiểm định.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
2.1. Khái quát về thể chế và chất lượng thể chế địa phương

2.1.1. Khái niệm về thể chế và thể chế địa phương
a. Khái niệm thể chế

Thể chế, theo định nghĩa kinh điển của Douglass North (1990), là những “quy tắc của cuộc chơi” do con người tạo ra, bao gồm cả các quy tắc chính thức (luật pháp) và phi chính thức (chuẩn mực, tập quán). Vai trò của thể chế là tạo ra một cấu trúc khuyến khích, ảnh hưởng đến chi phí và lợi ích của các hoạt động kinh tế. 

Trong khuôn khổ luận án, thể chế được hiểu là một hệ thống bao gồm ba thành phần: các chủ thể tạo ra quy tắc, hệ thống các quy tắc, và cơ chế chế tài, thực thi.

b. Phân loại thể chế

Theo hình thức biểu hiện, chúng được chia thành thể chế chính thức và phi chính thức. Theo chức năng và tác động đến phát triển, Acemoglu và Robinson (2012) phân loại thành thể chế dung nạp (khuyến khích sự tham gia rộng rãi, bảo vệ quyền sở hữu) và thể chế tước đoạt (trích xuất của cải phục vụ cho một nhóm thiểu số).

c. Khái niệm thể chế địa phương

Thể chế tồn tại ở nhiều cấp bậc, và thể chế địa phương là một lĩnh vực nghiên cứu có những đặc thù riêng, tập trung vào hệ thống các quy tắc và cơ cấu tổ chức ở cấp độ dưới quốc gia. Mặc dù các thể chế cấp quốc gia cung cấp một khung khổ chung, nhưng chính quá trình diễn giải và tổ chức thực thi ở cấp địa phương mới tạo ra môi trường kinh doanh thực tế. 

Trong luận án này, khái niệm thể chế địa phương được giới hạn xem xét dưới góc độ thể chế chính thức, bao gồm các quy định, chính sách, và hoạt động của chính quyền địa phương có tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh.

2.1.2. Khái niệm chất lượng thể chế và chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh

a. Khái niệm chất lượng thể chế
CLTC là một khái niệm đa chiều. Tổng quan các nghiên cứu cho thấy, một hệ thống thể chế được xem là có chất lượng cao khi nó đảm bảo được hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền, tính minh bạch trong chính sách, năng lực thực thi PL và mức độ kiểm soát tham nhũng. 

Kế thừa các cách tiếp cận này và dựa trên khung khái niệm của UNDP (2010), luận án định nghĩa CLTC dựa trên ba thuộc tính cốt lõi: tính hiệu quả, khả năng thích ứng và tính ổn định. Như vậy CLTC là mức độ mà hệ thống quy tắc, luật lệ và cơ chế quản lý trong một quốc gia được thiết kế và thực thi một cách hiệu quả, minh bạch và công bằng, nhằm giảm thiểu bất định, đảm bảo quyền sở hữu tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch KT, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền KT và XH.
b. Khái niệm chất lượng thể chế địa phương
Các thể chế không tồn tại một cách đồng nhất trong một quốc gia. Mặc dù thể chế cấp quốc gia cung cấp một khung khổ chung, nhưng chính quá trình diễn giải và tổ chức thực thi ở cấp độ dưới quốc gia mới tạo ra môi trường kinh doanh thực tế (Meyer và Nguyen, 2005). Trong bối cảnh Việt Nam, sự khác biệt trong năng lực điều hành của chính quyền cấp tỉnh dẫn đến sự đa dạng về CLTC giữa các địa phương. 

Tổng hợp các cách tiếp cận (ví dụ: Wilson, 2016; Nifo và Vecchione, 2014; Nguyễn Quốc Việt và cộng sự, 2014), luận án định nghĩa CLTC địa phương cấp tỉnh là tập hợp các thuộc tính của hệ thống quy tắc và cơ cấu tổ chức của chính quyền tỉnh, thể hiện qua mức độ minh bạch, trách nhiệm giải trình, thượng tôn pháp luật, hiệu quả phân bổ nguồn lực và năng lực thực thi chính sách.
c. Đo lường chất lượng thể chế
Ở cấp quốc gia, các bộ chỉ số phổ biến bao gồm chỉ số Quản trị Toàn cầu (WGI) của Ngân hàng Thế giới, chỉ số Tự do Kinh tế của Quỹ Heritage, và chỉ số Cạnh tranh toàn cầu (GCI) của WEF.
Ở cấp địa phương, tại Việt Nam, có ba bộ chỉ số uy tín: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đánh giá từ góc nhìn người dân, chỉ số Cải cách Hành chính (PAR INDEX) đánh giá từ góc nhìn cơ quan nhà nước, và chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp.
Đối với mục tiêu của luận án là phân tích tác động của thể chế đến quyết định đầu tư FDI, PCI được xác định là công cụ đo lường phù hợp và xác đáng nhất, vì nó phản ánh trực tiếp trải nghiệm của các chủ thể kinh tế. Do đó, luận án sẽ sử dụng các chỉ số thành phần của PCI làm các biến số chính để đo lường CLTC địa phương.
2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh 

a. Đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

- Trình độ phát triển kinh tế địa phương

- Vốn con người và cơ cấu dân cư

b. Năng lực và đặc điểm của chính quyền địa phương

- Năng lực lãnh đạo và quản trị

- Mức độ tự chủ tài chính và chính sách 

c. Áp lực cạnh tranh và lan tỏa thể chế

- Cạnh tranh liên tỉnh 

- Hiệu ứng lan tỏa:

d. Mối quan hệ với chính quyền trung ương và các yếu tố bên ngoài

- Định hướng và chính sách của trung ương

- Hội nhập kinh tế và áp lực từ bên ngoài

2.2. Khái quát về đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

2.2.1. Khái niệm và phân loại đầu tư trực tiếp nước ngoài

a. Khái niệm

FDI là hình thức đầu tư quốc tế trong đó nhà đầu tư nước ngoài thiết lập hoặc tham gia quyền kiểm soát đáng kể đối với hoạt động kinh doanh tại quốc gia tiếp nhận, nhằm đạt được lợi ích kinh tế dài hạn. Điểm cốt lõi của FDI là quyền quản lý và cam kết lâu dài, thường được xác định khi nhà đầu tư nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, theo thông lệ của IMF và OECD. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với quan điểm pháp lý về FDI tại Việt Nam.

b. Phân loại FDI
- Căn cứ vào mục đích đầu tư FDI gồm các hình thức sau: FDI theo chiều ngang,  FDI theo chiều dọc, FDI hỗn hợp 

- Căn cứ vào chiến lược thâm nhập thị trường FDI bao gồm: đầu tư mới, mua lại và sáp nhập 

- Căn cứ vào tính chất sở hữu: DN 100% vốn nước ngoài, DN liên doanh, hợp tác KD dựa trên cơ sở hợp đồng hợp tác KD, đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

2.2.2. Khái niệm thu hút FDI.

Thu hút FDI được hiểu là hệ thống các hoạt động và chính sách có chủ đích của chính quyền nhằm tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn và thúc đẩy nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư. Cách tiếp cận này nhấn mạnh vai trò chủ động và tính chiến lược của Nhà nước trong cạnh tranh thu hút dòng vốn quốc tế.

Xét về quá trình, thu hút FDI bao gồm các biện pháp xúc tiến, hỗ trợ và kiến tạo môi trường đầu tư cạnh tranh, trong đó chất lượng thể chế, tính minh bạch và ổn định chính sách đóng vai trò then chốt trong việc giảm chi phí giao dịch.

Xét về kết quả, thu hút FDI được đo lường thông qua quy mô, cơ cấu và hiệu quả của dòng vốn đầu tư. Theo lý thuyết OLI, đây là kết quả của sự tương tác giữa môi trường đầu tư địa phương và chiến lược của nhà đầu tư nước ngoài.
2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI.

Nhóm yếu tố kinh tế – xã hội nền tảng: Bao gồm quy mô thị trường, độ mở kinh tế, chất lượng cơ sở hạ tầng và đặc điểm lao động. Quy mô thị trường và hội nhập quốc tế là lực hút quan trọng, trong khi hạ tầng giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Yếu tố lao động thể hiện sự đánh đổi giữa chi phí và chất lượng. Lao động giá rẻ có thể hấp dẫn FDI thâm dụng lao động, nhưng lao động có kỹ năng cao lại là điều kiện thu hút FDI công nghệ cao.

Nhóm yếu tố thể chế và môi trường kinh doanh: Bao gồm chất lượng quản trị, tính minh bạch, ổn định chính sách và kiểm soát tham nhũng. Đây là nhóm yếu tố ngày càng mang tính quyết định do tác động trực tiếp đến rủi ro và chi phí của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các chính sách chủ động như xúc tiến đầu tư, ưu đãi và cải cách thủ tục hành chính phản ánh năng lực điều hành của chính quyền địa phương, tạo ra sự khác biệt trong thu hút FDI giữa các địa phương.

2.2.4. Tiêu chí đánh giá thu hút FDI

- Nhóm tiêu chí định lượng bao gồm: (1) Quy mô vốn FDI đăng ký và thực hiện; (2) Số lượng dự án FDI; (3) Đóng góp vào các chỉ số KT - XH vĩ mô:

- Nhóm tiêu chí về chất lượng và tác động lan toả bao gồm: (1) Chất lượng và trình độ công nghệ của dự án; (2) Tác động lan tỏa; (3) Mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; (4) Tác động đến MT và XH

- Nhóm tiêu chí về cơ cấu bao gồm: Cơ cấu ngành; Cơ cấu đối tác đầu tư; Cơ cấu vùng, lãnh thổ

2.3. Các lý thuyết nền về tác động của chất lượng thể chế đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thứ nhất, lý thuyết thể chế quản trị của Kaufmann, Kraay và Zoido-Lobatón (KKZ) xem quản trị là cách thức quyền lực được thực thi thông qua các thể chế và truyền thống. Chất lượng quản trị được đo lường qua sáu chiều cạnh thuộc ba trụ cột: (i) quá trình chính trị ổn định và có trách nhiệm giải trình; (ii) năng lực xây dựng và thực thi chính sách hiệu quả; (iii) pháp quyền và kiểm soát tham nhũng. Khung lý thuyết này nhấn mạnh rằng thể chế tốt làm giảm chi phí giao dịch, củng cố niềm tin và tạo môi trường đầu tư ổn định, từ đó thúc đẩy FDI.

Thứ hai, lý thuyết OLI của Dunning giải thích FDI dựa trên ba nhóm lợi thế: lợi thế sở hữu (O), lợi thế vị trí (L) và lợi thế nội hóa (I). Trong đó, lợi thế vị trí thuộc về quốc gia tiếp nhận đầu tư, bao gồm không chỉ các yếu tố kinh tế truyền thống mà còn đặc biệt là chất lượng thể chế, môi trường pháp lý và ổn định chính trị. Các nghiên cứu mở rộng của Dunning khẳng định thể chế là yếu tố hấp dẫn FDI quan trọng nhất, vượt trội so với tài nguyên hay quy mô thị trường.

Thứ ba, kinh tế học thể chế mới (NIE) nhấn mạnh vai trò của thể chế chính thức và phi chính thức trong việc giảm chi phí giao dịch, bảo vệ quyền sở hữu và xây dựng niềm tin xã hội. Thể chế hiệu quả giúp bảo đảm thực thi hợp đồng, giảm rủi ro đầu tư và tạo điều kiện cho các giao dịch phi cá nhân, qua đó thúc đẩy đầu tư dài hạn và dòng vốn quốc tế.

Thứ tư, lý thuyết năng lực thu hút FDI dựa trên thể chế (FDI Fitness Theory) của Wilhelms cho rằng khả năng thu hút, hấp thụ và duy trì FDI phụ thuộc vào mức độ phù hợp thể chế của quốc gia với kỳ vọng của nhà đầu tư. Năng lực này được cấu thành từ bốn trụ cột: thể chế xã hội – văn hóa, giáo dục, thị trường và chính phủ. Trong đó, chất lượng quản trị, pháp quyền, minh bạch và kiểm soát tham nhũng là các yếu tố có thể cải thiện thông qua chính sách và giữ vai trò quyết định sức hấp dẫn FDI.

2.4. Tổng hợp cơ chế tác động của chất lượng thể chế địa phương đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và khung phân tích đề xuất của luận án

2.4.1 Cơ chế tác động của chất lượng thể chế địa phương đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thứ nhất, thể chế tốt giúp giảm chi phí giao dịch, bảo vệ quyền sở hữu và giảm rủi ro đầu tư, từ đó làm tăng lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư. 

Thứ hai, thể chế trở thành một lợi thế vị trí quan trọng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hấp thụ, duy trì dòng vốn FDI của địa phương. 

Thứ ba, quản trị hiệu quả, minh bạch và có thể dự đoán giúp giảm bất định chính sách, tạo môi trường ổn định cho các quyết định đầu tư dài hạn. 

2.4.2. Khung phân tích của luận án

a. Lựa chọn và biện giải các chỉ số đo lường chất lượng thể chế địa phương

Luận án đo lường CLTCđịa phương dựa trên khung quản trị của Kaufmann, Kraay và Zoido-Lobatón (KKZ), sử dụng các chỉ số thành phần của PCI để vận hành hóa khái niệm này. Ba trụ cột của khung KKZ được ánh xạ vào năm chỉ số PCI gồm: tính năng động chính quyền, tính minh bạch, chi phí thời gian, thiết chế pháp lý – an ninh trật tự và chi phí không chính thức. Cách tiếp cận này đảm bảo cơ sở lý luận, tăng độ tin cậy của mô hình thực nghiệm và làm rõ kênh tác động của thể chế đến thu hút FDI. Cụ thể, sự lựa chọn năm chỉ số thành phần của PCI được thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 2.1: Các khía cạnh chất lượng thể chế được lựa chọn và vai trò lý thuyết

	STT
	Tên khía cạnh phản ánh chât lượng thể chế (Sử dụng trong luận án)
	Ký hiệu
	Vai trò lý thuyết 
(Theo khung KKZ)

	1
	Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh
	TNĐ
	Đại diện cho trụ cột 1: ”Quá trình lựa chọn, giám sát và thay thế chính quyền”

	2
	Tính minh bạch
	TMB
	Đại diện cho trụ cột 2: ”Năng lực xây dựng và thực thi chính sách.”

	3
	Chi phí thời gian
	CPTG
	

	4
	Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự
	TCPL
	Đại diện cho trụ cột 3: ”Sự tôn trọng pháp quyền và thể chế.”

	5
	Chi phí không chính thức
	CPKCT
	


 (Nguồn: NCS)

b. Khung phân tích đề xuất
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Hình 2.1. Khung nghiên cứu của luận án
Luận án xây dựng khung phân tích nhằm hệ thống hóa mối quan hệ giữa CLTC địa phương và thu hút FDI, làm cơ sở phát triển mô hình kinh tế lượng. Trong khung này, thu hút FDI là biến kết quả, chịu tác động trực tiếp của CLTC địa phương được bóc tách thành năm khía cạnh đo lường bằng các chỉ số PCI. Các yếu tố KT-XH và cơ sở hạ tầng được đưa vào như biến kiểm soát để phân lập tác động của CLTC. Cách tiếp cận này cho phép lượng hóa và so sánh vai trò của từng khía cạnh thể chế trong cạnh tranh thu hút FDI tại vùng ĐBSH.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế và cách tiếp cận nghiên cứu
Giai đoạn 1: Xây dựng nền tảng lý thuyết và mô hình. 

Giai đoạn 2: Phân tích thực nghiệm định lượng. 

Giai đoạn 3: Phân tích định tính bổ sung, diễn giải, tổng hợp và đề xuất. 

3.2. Mô hình kinh tế lượng và các giả thuyết nghiên cứu

3.2.1. Mô hình kinh tế lượng

Mô hình hồi quy tổng quát của luận án được xây dựng dưới dạng hàm loga-tuyến tính như sau:
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     (1)

Trong đó, i là chỉ số cho tỉnh (i = 1, ..., 11) và t là chỉ số cho thời gian (t = 1, ..., 16). 

Mô hình NC chi tiết được trình bày trong phương trình (2):
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  (2)

Trong đó:

[image: image7.png]In(FDI;;)



: Biến phụ thuộc, đại diện cho mức độ thu hút FDI, được đo bằng logarit tự nhiên của tổng vốn FDI tại tỉnh i trong năm t.

Nhóm các biến  [image: image9.png]CPKCT;;, TCPL;,, CPTG;;,TMB;;, TND;,



: Là các biến độc lập chính, đại diện cho năm khía cạnh cốt lõi của CLTC địa phương, được lượng hóa bằng các chỉ số thành phần tương ứng của PCI.

Nhóm các biến  [image: image11.png]In(GRDP;;) ,PMT, CSHT;;, CLLBD;, PQT; ._;,In(CPLD;;)



: Là các biến kiểm soát, đại diện cho các yếu tố KT-XH nền tảng của địa phương, có khả năng tác động đến thu hút FDI.

[image: image13.png]


: Hệ số chặn chung của mô hình.
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đến [image: image17.png]


: Là các hệ số góc cần ước lượng. Mỗi hệ số β phản ánh mức độ thay đổi trong ln(FDI) khi biến độc lập tương ứng thay đổi, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

μᵢ: Thành phần sai số đặc trưng cho từng tỉnh, không thay đổi theo thời gian. Thành phần này nắm bắt tất cả các yếu tố không quan sát được, cố định theo thời gian của mỗi tỉnh, chẳng hạn như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, văn hóa KD...

[image: image19.png]


: Thành phần sai số ngẫu nhiên, thay đổi theo cả tỉnh i và thời gian t, đại diện cho các cú sốc hoặc các yếu tố không thể giải thích được khác.

3.2.2. Dữ liệu, đo lường biến số và các giả thuyết nghiên cứu

Các biến số được sử dụng trong phân tích, cùng với định nghĩa, cách đo lường, nguồn dữ liệu và giả thuyết NC tương ứng, được tổng hợp chi tiết trong Bảng 3.1 dưới đây.

Bảng 3.1. Tổng hợp các biến số và giả thuyết nghiên cứu

	Phân loại
	Biến
	Ký hiệu
	Đo lường & nguồn dữ liệu
	Vai trò lý thuyết
	Giả thuyết

	Biến phụ thuộc
	Thu hút FDI
	LnFDI
	Logarit tự nhiên của tổng vốn FDI đăng ký mới & tăng thêm (triệu USD).
Nguồn: Cục ĐTNN
	Kết quả đầu ra của môi trường đầu tư
	-

	Biến độc lập chính (CLTC)
	Tính năng động & tiên phong của chính quyền tỉnh
	TNĐ
	Điểm chỉ số thành phần PCI.
Nguồn: VCCI
	Tiếng nói & trách nhiệm giải trình (KKZ)
	H1: +

	
	Tính minh bạch
	TMB
	Điểm chỉ số thành phần PCI.
Nguồn: VCCI
	Chất lượng quy định (KKZ)
	H2: +

	
	Chi phí thời gian
	CPTG
	Điểm chỉ số thành phần PCI.
Nguồn: VCCI
	Hiệu lực chính phủ (KKZ)
	H3: +

	
	Thiết chế pháp lý & ANTT
	TCPL
	Điểm chỉ số thành phần PCI.
Nguồn: VCCI
	Nhà nước pháp quyền & ổn định chính trị (KKZ)
	H4: +

	
	Chi phí không chính thức
	CPKCT
	Điểm chỉ số thành phần PCI.
Nguồn: VCCI
	Kiểm soát tham nhũng (KKZ)
	H5: +

	Biến kiểm soát (Các yếu tố KTXH- CSHT)
	Quy mô thị trường
	LnGRDP
	Logarit GRDP theo giá hiện hành (triệu USD).
Nguồn: GSO, Cục thống kê tỉnh
	Sức mua & tiềm năng thị trường
	H6: +

	
	Độ mở thương mại
	ĐMTM
	XNK/GRDP.
Nguồn: Tổng cục hải quan
	Hội nhập Kinh tế quốc tế
	H7: +

	
	Cơ sở hạ tầng
	CSHT
	Số thuê bao Internet/100 dân.
Nguồn: Cục thống kê tỉnh
	Hạ tầng hỗ trợ kinh doanh
	H8: +

	
	Chất lượng lao động
	CLLĐ
	Tỷ lệ LĐ ≥ 15 tuổi đã qua đào tạo.
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh/thành phố.
	Năng suất & kỹ năng lao động
	H9: +

	
	Độ quần tụ
	ĐQT
	Logarit số DN FDI hoạt động năm t-1.
Nguồn: GSO
	Ngoại ứng từ tập trung FDI
	H10: +

	
	Chi phí lao động
	LnCPLĐ
	Logarit mức lương TB tháng khu vực DN.
Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh/thành phố.
	Chi phí đầu vào SX
	H11: –


 (Nguồn: NCS)

3.3. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu

3.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

Luận án chủ yếu sử dụng dữ liệu thứ cấp để phục vụ phân tích định tính và định lượng. Dữ liệu được thu thập có hệ thống từ các nguồn chính thức, bao gồm chỉ số PCI của VCCI, số liệu FDI từ cục đầu tư nước ngoài, và các chỉ tiêu KT-XH từ Tổng cục thống kê và Tổng cục Hải quan. 

Bộ dữ liệu chính bao gồm 11 tỉnh vùng ĐBSH giai đoạn 2009–2024, tạo thành bộ dữ liệu bảng cân bằng; mốc 2009 được lựa chọn nhằm đảm bảo tính thống nhất về địa giới hành chính.

3.3.1. Phương pháp xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập, dữ liệu được làm sạch và chuẩn hóa thông qua các bước: quy đổi đơn vị đo lường, xây dựng biến số từ dữ liệu gốc, chuyển đổi logarit để giảm phân phối lệch, và tạo biến trễ nhằm hạn chế nội sinh. 

3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu

3.4.1. Phương pháp thống kê mô tả

Trước khi thực hiện hồi quy, nghiên cứu sử dụng thống kê mô tả nhằm khái quát đặc điểm dữ liệu, nhận diện mối quan hệ sơ bộ giữa các biến và phát hiện sớm các vấn đề kinh tế lượng, đặc biệt là đa cộng tuyến. Các công cụ sử dụng gồm bảng thống kê mô tả và phân tích tương quan, kết hợp chỉ số phóng đại phương sai (VIF). 

3.4.2. Phương pháp phân tích kinh tế lượng

a. Lý do luận án lựa chọn sử dụng phương pháp dữ liệu bảng

Luận án sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu bảng do bộ dữ liệu bao gồm nhiều địa phương quan sát trong nhiều năm. Phương pháp này cho phép kiểm soát các đặc tính không quan sát được, cố định theo thời gian của từng tỉnh, giảm sai lệch do biến bị bỏ sót, tăng hiệu quả ước lượng và phân tích được động thái thay đổi theo thời gian của thu hút FDI.

b. Phương pháp ước lượng và kiểm định

Trên cơ sở đó, luận án lần lượt ước lượng các mô hình Pooled OLS, tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM). Các kiểm định F, Breusch–Pagan LM và Hausman được sử dụng để lựa chọn mô hình phù hợp. Sau khi xác định mô hình cơ sở, luận án tiếp tục thực hiện các kiểm định chẩn đoán về phương sai sai số thay đổi và tự tương quan.

Do các giả định bị vi phạm, luận án lựa chọn phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi (FGLS) làm phương pháp ước lượng chính thức nhằm đảm bảo sai số chuẩn và suy diễn thống kê đáng tin cậy.

c. Thiết kế phân tích bổ sung trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính

Để kiểm chứng độ vững của kết quả trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính, luận án thực hiện một phân tích bổ sung với mẫu dữ liệu điều chỉnh, trong đó thay thế tỉnh Vĩnh Phúc bằng tỉnh Bắc Giang. Việc so sánh kết quả giữa hai mô hình cho phép đánh giá tính ổn định và khả năng khái quát hóa của các phát hiện thực nghiệm.

3.4.3. Phương pháp nghiên cứu định tính

Luận án sử dụng nghiên cứu định tính như một phương pháp bổ trợ nhằm diễn giải và làm sâu sắc các kết quả định lượng, theo mô hình giải thích tuần tự. Phỏng vấn sâu bán cấu trúc được thực hiện với cán bộ quản lý và doanh nghiệp FDI tại tỉnh Quảng Ninh, trường hợp điển hình về cải cách thể chế và thu hút FDI. Dữ liệu phỏng vấn được phân tích theo chủ đề và sử dụng để kiểm chứng, củng cố các kết luận định lượng, đồng thời hỗ trợ đề xuất hàm ý chính sách.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH TỚI THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI CÁC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
4.1. Khái quát về vùng đồng bằng sông Hồng

4.2. Thực trạng thu hút FDI vào các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

4.2.1. Thực trạng về quy mô vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng đồng bằng sông Hồng

Tính đến 31/12/2024, Việt Nam thu hút 42.002 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 502,8 tỷ USD. Trong đó, vùng ĐBSH (ĐBSH) là vùng thu hút FDI lớn thứ hai cả nước, với 14.223 dự án và 168,4 tỷ USD, chiếm 33,5% tổng vốn FDI, chỉ sau vùng Đông Nam Bộ (38%).

FDI vào ĐBSH có xu hướng tăng mạnh qua các giai đoạn. Giai đoạn 1988–2003 là thời kỳ khởi đầu với quy mô còn nhỏ; giai đoạn 2004–2008 tăng trưởng đột biến, đạt đỉnh năm 2008; sau suy giảm do khủng hoảng và dịch COVID-19, dòng vốn phục hồi nhanh và đạt mức cao kỷ lục năm 2024 với 20,03 tỷ USD. 

Đồng thời, chất lượng FDI được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua quy mô vốn bình quân dự án tăng mạnh, cho thấy sự dịch chuyển sang các dự án quy mô lớn, giá trị gia tăng cao.

4.2.2. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo địa phương

Vốn FDI tại vùng ĐBSH phân bố không đồng đều giữa các địa phương. Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh là ba trung tâm thu hút FDI lớn nhất, chiếm gần 63% tổng vốn toàn vùng. Hà Nội dẫn đầu nhờ lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư; Hải Phòng nổi bật với hạ tầng cảng biển và khu công nghiệp; Bắc Ninh hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao. Quảng Ninh thu hút FDI chất lượng cao với quy mô dự án lớn, trong khi các địa phương còn lại đạt mức thu hút ổn định hoặc thấp hơn do hạn chế về vị trí và hạ tầng.

4.2.3. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo ngành/lĩnh vực

FDI vào vùng ĐBSH tập trung chủ yếu vào công nghiệp – xây dựng (73,9% tổng vốn), đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, trong khi dịch vụ chiếm gần 26% và nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Cơ cấu này phản ánh xu hướng thu hút FDI theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với lợi thế hạ tầng và vị trí địa lý của vùng.

4.2.4. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo đối tác đầu tư

FDI vào vùng ĐBSH chủ yếu đến từ các nền kinh tế châu Á, trong đó Hàn Quốc là đối tác lớn nhất về cả số dự án và vốn đăng ký, tiếp theo là Nhật Bản và Singapore. Các dự án từ Nhật Bản và Singapore thường có chất lượng cao, quy mô lớn và tập trung vào công nghệ, dịch vụ và bất động sản. Cơ cấu này cho thấy vùng ĐBSH phụ thuộc nhiều vào FDI châu Á, trong khi chưa thu hút được đáng kể vốn từ các nền kinh tế phương Tây, đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

4.3. Phân tích một số chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiêu biểu của các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng

4.3.1. Nhóm chính sách cải cách hành chính và quản trị địa phương

Các địa phương trong vùng ĐBSH đều coi cải cách hành chính là trụ cột trong thu hút FDI nhưng có cách tiếp cận khác nhau: Quảng Ninh nổi bật với mô hình quản trị hệ thống và chuyên nghiệp (IPA, Investor Care), Bắc Ninh nhấn mạnh tốc độ và số hóa gắn với hỗ trợ tại chỗ, Hà Nội tận dụng cơ chế đặc thù và quản trị số, trong khi Thái Bình và Nam Định cạnh tranh bằng sự linh hoạt và tinh thần phục vụ. Sự khác biệt này phản ánh quá trình chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

4.3.2. Nhóm chính sách ưu đãi tài chính và đầu tư có chọn lọc

Chính sách ưu đãi tài chính tại các địa phương đang chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang định hướng dòng vốn có chọn lọc. Bắc Ninh và Hà Nội sử dụng ưu đãi gắn với công nghệ cao và nhà đầu tư chiến lược, Quảng Ninh ưu tiên FDI xanh, trong khi Vĩnh Phúc kiên định nguyên tắc không đánh đổi môi trường. Xu hướng chung là giảm vai trò của ưu đãi đơn thuần và tăng điều kiện hóa nhằm nâng cao chất lượng FDI.

4.3.3. Nhóm chính sách phát triển hạ tầng và logistics

Hạ tầng và logistics ngày càng trở thành yếu tố quyết định trong thu hút FDI, với xu hướng chuyển từ phát triển đơn lẻ sang liên kết vùng. Quảng Ninh dẫn đầu về hạ tầng giao thông và logistics xuyên biên giới, Hà Nội đóng vai trò trung tâm kết nối vùng, Bắc Ninh phát triển logistics hiện đại, trong khi Hải Dương, Hà Nam và Nam Định tạo lợi thế thông qua KCN chuyên biệt và hạ tầng hỗ trợ. Điều này góp phần hình thành các chuỗi cung ứng và không gian sản xuất liên kết.

4.3.4. Nhóm chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Chính sách nguồn nhân lực cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ lao động giá rẻ sang lao động có kỹ năng. Bắc Ninh đi đầu với đào tạo gắn ngành bán dẫn, Hà Nội nổi bật trong thu hút và giữ chân nhân tài, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc tập trung nâng cao chất lượng lao động gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Ba hướng tiếp cận chính gồm đào tạo theo ngành mũi nhọn, phát triển nhân lực chất lượng cao và gắn đào tạo với chuỗi cung ứng.

4.3.5. Chính sách chăm sóc và hỗ trợ sau đầu tư

Chính sách chăm sóc và hỗ trợ sau đầu tư trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng trong giai đoạn mới. Quảng Ninh xây dựng mô hình chăm sóc nhà đầu tư theo hệ thống, Bắc Ninh nổi bật với khả năng xử lý nhanh tại hiện trường, Hà Nội ứng dụng số hóa và quản trị vòng đời dự án, trong khi Thái Bình và Nam Định dựa vào cam kết mạnh mẽ của chính quyền. Điểm chung là chuyển từ “cấp phép” sang “đồng hành dài hạn”.

4.3.6. Tổng hợp và đánh giá chung

Các địa phương vùng ĐBSH đang chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng thể chế và năng lực quản trị, với sự phân hóa rõ rệt trong cách tiếp cận chính sách. Nhóm địa phương dẫn đầu tập trung vào cải cách thể chế và hệ sinh thái hỗ trợ, trong khi các địa phương khác tận dụng lợi thế về chi phí và tốc độ. Các chính sách này có mối liên hệ chặt chẽ với các chỉ số PCI, phản ánh vai trò của thể chế trong việc nâng cao hiệu quả thu hút FDI.
4.4. Thực trạng của thể chế địa phương các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

4.4.1. Thực trạng về khía cạnh “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh”

Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh” tại vùng ĐBSH tăng mạnh từ 4,14 điểm (2012) lên 7,07 điểm (2021), phản ánh cải cách hành chính và sự chuyển biến trong tư duy điều hành kinh tế của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, giai đoạn 2022–2024 chỉ số có xu hướng chững lại và giảm nhẹ, cho thấy khó khăn trong duy trì động lực cải cách dài hạn.

Sự phân hóa giữa các địa phương duy trì ở mức cao, với chênh lệch điểm số giữa tỉnh cao nhất và thấp nhất gần 3 điểm, cho thấy tính năng động của chính quyền là lợi thế cạnh tranh quan trọng, góp phần tạo ra sự khác biệt trong thu hút FDI. Tại tỉnh trung vị, tỷ lệ DN đánh giá chính quyền linh hoạt tăng từ khoảng 61% lên gần 90%, và tỷ lệ DN ghi nhận sự năng động trong xử lý vấn đề tăng từ 48% lên trên 80% (2013–2022), nhưng cảm nhận về thái độ thân thiện với khu vực tư nhân cải thiện chậm hơn, cho thấy niềm tin dài hạn của DN chưa thực sự bền vững.

4.4.2.  Thực trạng về khía cạnh “Tính minh bạch”

Giai đoạn 2009–2024, chỉ số “Tính minh bạch” của vùng ĐBSH cải thiện chậm và thiếu ổn định, với giá trị trung vị chỉ dao động 5,49–6,53 điểm. Khoảng cách giữa tỉnh cao nhất và thấp nhất vẫn lớn (khoảng 2 điểm năm 2024), phản ánh sự phân hóa kéo dài. 

Khả năng tiếp cận thông tin quy hoạch còn hạn chế (điểm trung vị cao nhất khoảng 3,4), trong khi tỷ lệ DN phải dựa vào “mối quan hệ” giảm mạnh từ trên 80% (2010) xuống khoảng 22% (2022) nhưng tăng trở lại sau đó. Điều này cho thấy minh bạch vẫn là điểm nghẽn thể chế của vùng.

4.4.3. Thực trạng về khía cạnh “Chi phí thời gian”

Giai đoạn 2009–2024, chỉ số “Chi phí thời gian” của vùng ĐBSH cải thiện rõ rệt, đặc biệt giai đoạn 2017–2023 khi nhiều tỉnh đạt trên 8 điểm, phản ánh hiệu quả cải cách TTHC. Tuy nhiên, năm 2024 xuất hiện dấu hiệu chững lại. Hiệu quả thực thi hành chính tăng mạnh (gần 90% DN đánh giá cán bộ giải quyết hiệu quả), nhưng gánh nặng tuân thủ pháp luật vẫn cao (khoảng 20% DN phải dành trên 10% thời gian cho quy định). Sự phân hóa giữa các địa phương còn lớn, cho thấy cải cách vẫn chưa đồng đều.

4.4.4. Thực trạng về khía cạnh “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”

Giai đoạn 2009–2024, chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” của vùng ĐBSH cải thiện rõ rệt, với giá trị trung vị tăng từ 3,26 điểm (2012) lên 7,87 điểm (2022), cho thấy nền tảng pháp quyền địa phương được củng cố. Sự cải thiện diễn ra trên diện rộng, nhiều tỉnh xuất phát điểm thấp vươn lên mạnh, điển hình Nam Định tăng từ 2,92 lên 8,44 điểm. Động lực chính đến từ việc gia tăng niềm tin của DN vào hệ thống tòa án và môi trường an ninh (tỷ lệ DN tin tưởng tòa án vượt 90% giai đoạn cuối). Tuy nhiên, cơ chế xử lý sai phạm của cán bộ vẫn là điểm yếu, khi tỷ lệ DN tin tưởng thường dưới 40%, cho thấy cải cách trách nhiệm giải trình vẫn là thách thức trong thời gian tới.

4.4.5. Thực trạng về khía cạnh “Chi phí không chính thức”
Điểm số “Chi phí không chính thức” tại vùng ĐBSH giai đoạn 2009–2024 có xu hướng cải thiện rõ rệt, đặc biệt giai đoạn 2019–2022, nhưng suy giảm trở lại trong hai năm 2023–2024, cho thấy kết quả cải cách chưa bền vững. Tỷ lệ DN chi trả chi phí không chính thức giảm mạnh (từ trên 60% xuống khoảng 30%), song 60–70% DN vẫn cho rằng chi trả mang lại hiệu quả, phản ánh việc tham nhũng vặt tuy thu hẹp nhưng chưa được loại bỏ hoàn toàn về mặt thông lệ. Sự phân hóa giữa các địa phương còn rõ rệt, với một số tỉnh cải thiện tốt trong khi các trung tâm lớn tiến bộ chậm. Điều này cho thấy cải cách cần chuyển trọng tâm sang thay đổi chuẩn mực thể chế và nâng cao tính liêm chính trong thực thi công vụ.

4.5. Phân tích tác động của chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh tới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

4.5.1. Phân tích sơ bộ mối quan hệ giữa chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh vùng đông bằng sông Hồng

Phân tích sơ bộ giai đoạn 2020–2024 cho thấy mối liên hệ ban đầu giữa CLTCđịa phương (đo bằng PCI tổng hợp) và kết quả thu hút FDI tại các tỉnh vùng ĐBSH. Dòng vốn FDI tập trung cao vào một số địa phương dẫn đầu như Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh, trong khi Nam Định, Ninh Bình và Vĩnh Phúc thu hút FDI thấp, phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong vùng.

So sánh thứ hạng PCI và FDI cho thấy mối quan hệ không đồng nhất nhưng có xu hướng theo nhóm. Các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh thể hiện tương quan thuận rõ nét giữa PCI và FDI, cho thấy cải cách thể chế hiệu quả có thể chuyển hóa thành lợi thế thu hút đầu tư. Ngược lại, Hà Nội thu hút FDI cao dù PCI ở mức trung bình, trong khi Vĩnh Phúc có PCI khá cao nhưng FDI thấp, cho thấy vai trò của các yếu tố phi thể chế. Nhóm địa phương có PCI và FDI đều thấp cho thấy CLTChạn chế có thể là rào cản đối với thu hút FDI. Kết quả này cung cấp cơ sở định hướng cho các phân tích kinh tế lượng tiếp theo của luận án.

Sau khi phân tích PCI tổng hợp, nghiên cứu tiếp tục so sánh 5 chỉ số PCI thành phần giữa nhóm thu hút FDI cao (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh) và nhóm thu hút thấp (Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình) giai đoạn 2020–2024. Kết quả cho thấy nhóm thu hút FDI cao có điểm số cao hơn về tính minh bạch (0,33 điểm), sự năng động của chính quyền (0,18 điểm) và chi phí thời gian (0,15 điểm), cho thấy đây là các yếu tố thể chế có vai trò nổi bật trong thu hút FDI. Ngược lại, nhóm thu hút FDI thấp lại có điểm số cao hơn về thiết chế pháp lý – an ninh trật tự (-0,39 điểm) và chi phí không chính thức (-0,09 điểm), gợi ý rằng lợi thế kinh tế nền tảng ở các địa phương dẫn đầu có thể bù đắp hạn chế thể chế. Kết quả này cho thấy tác động của CLTCđến FDI là không đồng nhất giữa các khía cạnh, đồng thời tạo cơ sở cho phân tích hồi quy tiếp theo.

4.5.2. Nghiên cứu định lượng đánh giá tác động của chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh tới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng

4.5.2.1. Kết quả phân tích định lượng 

* Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 

Dữ liệu gồm 176 quan sát giai đoạn 2009–2024. Biến phụ thuộc LnFDI có mức biến động lớn (độ lệch chuẩn 1,49), phản ánh sự khác biệt rõ rệt về thu hút FDI giữa các địa phương. Các biến kiểm soát như ĐQT, CSHT, ĐMTM cũng phân hóa mạnh, cho thấy sự không đồng đều về tích tụ FDI, hạ tầng và hội nhập.

Nhóm biến thể chế (PCI thành phần) có giá trị trung bình khoảng 5,6–6,9 điểm, trong đó TNĐ và TCPL biến động mạnh nhất, phản ánh sự khác biệt đáng kể về năng lực điều hành giữa các tỉnh. Dữ liệu có độ biến thiên phù hợp cho phân tích hồi quy.b. Phân tích ma trận tương quan và chẩn đoán đa cộng tuyến

* Kiểm định tự tương quan



Ma trận tương quan cho thấy các biến kinh tế và thể chế tương quan thuận với LnFDI, phù hợp với lý thuyết. Một số cặp biến có tương quan cao (r > 0,8), gợi ý nguy cơ đa cộng tuyến. Tuy nhiên, kiểm định VIF cho thấy không biến nào vượt ngưỡng 10, VIF trung bình 3,94, nên đa cộng tuyến không ảnh hưởng nghiêm trọng đến mô hình.c. Phân tích hổi quy

* Kết quả ước lượng các mô hình hồi quy sơ bộ và lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp

- Luận án ước lượng ba mô hình dữ liệu bảng gồm OLS gộp, FEM và REM để xác định các nhân tố tác động đến thu hút FDI. Kết quả cho thấy OLS và REM cho ước lượng khá tương đồng, trong đó LnGRDP, ĐMTM và TNĐ có tác động tích cực, còn CPTG và CPKCT tác động tiêu cực đến FDI.

- Ngược lại, mô hình FEM cho kết quả khác biệt rõ rệt: các biến kinh tế vĩ mô mất ý nghĩa thống kê, trong khi CLLĐ, LnCPLĐ và TNĐ trở nên có ý nghĩa, phản ánh vai trò của các yếu tố đặc thù theo từng tỉnh.

- Để lựa chọn mô hình phù hợp, nghiên cứu thực hiện các kiểm định đặc tả. Kiểm định LM không ủng hộ REM, kiểm định F khẳng định FEM phù hợp hơn OLS, còn kiểm định Hausman cho kết quả kém tin cậy về mặt kỹ thuật. Do đó, mô hình FEM được lựa chọn làm mô hình ước lượng chính thức, phù hợp cả về thực nghiệm và lý thuyết do các tỉnh có đặc điểm cố hữu ảnh hưởng đến FDI.

* Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi và tự tương quan

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình FEM tồn tại phương sai sai số thay đổi (Modified Wald, p = 0.000), nhưng không có tự tương quan bậc nhất (Wooldridge, p = 0.6997). Vì vậy, các ước lượng tiếp theo cần được điều chỉnh sai số chuẩn để đảm bảo độ tin cậy.

* Mô hình FGLS

Do mô hình FEM tồn tại phương sai sai số thay đổi, nghiên cứu sử dụng FGLS để khắc phục. Kết quả hồi quy ở bảng 4.1 cho thấy các nhân tố tác động đến thu hút FDI có sự phân hóa rõ rệt.

Bảng 4.1: Kết quả hồi quy của mô hình chính sau khi khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

	LnFDI
	Hệ số hồi quy của biến độc lập.
	Sai số chuẩn của cột giá trị t
	Giá trị t
	Mức ý

nghĩa

thống kê
	[95% Khoảng tin cậy]

	LnGRDP
	1.021225***
	.1729996
	5.90
	0.000
	.6821525
	1.360298

	CLLĐ
	-.0368298**
	.0147487
	-2.50
	0.013
	-.0657368
	-.0079229

	CSHT
	.0058241
	.0037261
	1.56
	0.118
	-.0014788
	.0131271

	ĐMTM
	.1784683***
	.042705
	4.18
	0.000
	.0947681
	.2621686

	ĐQT
	-.0000413
	.0001364
	-0.30
	0.762
	-.0003088
	.0002261

	LnCPLĐ
	.5328972
	.3781520
	1.41
	0.159
	-.2082670
	1.274061

	TNĐ
	.2175413***
	.0811503
	2.68
	0.007
	.0584896
	.376593

	TMB
	-.0247416
	.1065891
	-0.23
	0.816
	-.2336525
	.1841693

	CPTG
	-.1794160**
	.0880854
	-2.04
	0.042
	-.3520601
	-.0067718

	TCPL
	-.1566816**
	.0759637
	-2.06
	0.039
	-.3055678
	-.0077954

	CPKCT
	-.1665793**
	.0841766
	-1.98
	0.048
	-.3315624
	-.0015963

	_cons
	-8.015014**
	3.103311
	-2.58
	0.010
	-14.09739
	-1.932637


Ghi chú: (*): có ý nghĩa 10%; (**): có ý nghĩa 5%; (***): có ý nghĩa 1%

(Nguồn: Kết quả từ phần mềm STATA 17)

Về yếu tố kinh tế, quy mô thị trường (LnGRDP) và độ mở thương mại (ĐMTM) có tác động cùng chiều và ý nghĩa thống kê ở mức 1%, khẳng định vai trò trung tâm của quy mô kinh tế và hội nhập trong thu hút FDI. Chất lượng lao động (CLLĐ) tác động ngược chiều ở mức 5%, hàm ý chi phí lao động cao có thể làm giảm sức hấp dẫn của một số địa phương.

Về yếu tố thể chế, tính năng động của chính quyền (TNĐ) là biến duy nhất có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê, cho thấy đây là lợi thế thể chế then chốt trong cạnh tranh thu hút FDI. Ngược lại, chi phí thời gian, thiết chế pháp lý và chi phí không chính thức đều có tác động ngược chiều, phản ánh mối quan hệ phức tạp và khả năng các yếu tố kinh tế nền tảng đã lấn át vai trò của thể chế quy định.

Tóm lại, kết quả cho thấy FDI chịu tác động mạnh bởi các yếu tố kinh tế và năng lực điều hành của chính quyền, trong khi tác động của các khía cạnh thể chế còn lại không tuyến tính. Đây là cơ sở cho các thảo luận và hàm ý chính sách ở phần tiếp theo.

4.5.2.2. Thảo luận về kết quả nghiên cứu 

Kết quả hồi quy FGLS cho thấy các nhân tố kinh tế và thể chế tác động đến thu hút FDI tại vùng ĐBSH theo những cơ chế khác nhau, trong đó các yếu tố kinh tế nền tảng giữ vai trò chi phối, còn tác động của thể chế mang tính phức hợp và không tuyến tính.

Nhóm biến kinh tế cho thấy tác động rõ rệt và nhất quán. Quy mô thị trường (LnGRDP) và độ mở thương mại (ĐMTM) có tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê cao, khẳng định rằng quy mô kinh tế và mức độ hội nhập quốc tế là động lực chính thu hút FDI. Ngược lại, chất lượng lao động (CLLĐ) tác động ngược chiều, phản ánh thực tế rằng dòng vốn FDI vào vùng chủ yếu thuộc các ngành thâm dụng lao động, nơi chi phí lao động có vai trò quyết định hơn trình độ kỹ năng.

Đối với nhóm biến thể chế, tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh (TNĐ) là nhân tố duy nhất có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê, cho thấy năng lực thực thi và khả năng hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền địa phương là lợi thế thể chế cốt lõi trong cạnh tranh thu hút FDI. Kết quả này khẳng định rằng trong một khung pháp lý quốc gia tương đối đồng nhất, sự khác biệt về hiệu quả điều hành giữa các địa phương mới là yếu tố tạo ra khác biệt thực sự trong thu hút đầu tư.

Ngược lại, các biến chi phí thời gian (CPTG), thiết chế pháp lý (TCPL) và chi phí không chính thức (CPKCT) đều có tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê. Phát hiện này gợi ý rằng tác động của thể chế mang tính quy định và liêm chính có thể bị lấn át bởi các lợi thế kinh tế nền tảng, hoặc chịu ảnh hưởng của quan hệ nhân quả ngược chiều khi các trung tâm kinh tế lớn vừa thu hút nhiều FDI vừa đối mặt với áp lực thể chế lớn hơn. Đồng thời, kết quả cũng phản ánh khả năng nhà đầu tư sẵn sàng thích ứng với các khiếm khuyết thể chế để đổi lấy lợi ích kinh tế vượt trội.

Biến tính minh bạch (TMB) không có ý nghĩa thống kê trong mô hình đa biến, cho thấy tác động của minh bạch có thể mang tính gián tiếp, thông qua việc củng cố năng lực điều hành và tính năng động của chính quyền địa phương.

4.5.2.3. Kết quả phân tích định lượng với mẫu nghiên cứu có điều chỉnh

- Để kiểm chứng tính vững chắc của kết quả mô hình chính, luận án tiến hành phân tích trên mẫu điều chỉnh bằng cách thay thế tỉnh Vĩnh Phúc bằng Bắc Giang và lặp lại toàn bộ quy trình ước lượng. Kết quả kiểm định cho thấy mô hình tiếp tục tồn tại phương sai sai số thay đổi, do đó FGLS vẫn được sử dụng làm phương pháp ước lượng cuối cùng.

- So sánh kết quả giữa hai mô hình cho thấy mức độ nhất quán cao về dấu và vai trò của các biến chủ yếu. Các yếu tố kinh tế nền tảng như quy mô thị trường (LnGRDP) và độ mở thương mại (ĐMTM) tiếp tục có tác động cùng chiều và ý nghĩa thống kê cao trong cả hai mô hình. Trong nhóm thể chế, tính năng động của lãnh đạo (TNĐ) vẫn giữ vai trò tích cực rõ rệt, trong khi chi phí thời gian (CPTG) và thiết chế pháp lý (TCPL) tiếp tục tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê.

- Một số thay đổi nhỏ được ghi nhận: chi phí không chính thức (CPKCT) mất ý nghĩa thống kê trong mô hình bổ sung, trong khi cơ sở hạ tầng (CSHT) trở nên có ý nghĩa khi đưa Bắc Giang vào mẫu. Tuy nhiên, các thay đổi này không làm thay đổi kết luận tổng thể.

- Nhìn chung, kết quả phân tích kiểm chứng khẳng định tính vững chắc và khả năng khái quát hóa cao của mô hình nghiên cứu, khi các kết luận cốt lõi về vai trò của các yếu tố kinh tế và năng lực điều hành của chính quyền địa phương vẫn được duy trì ổn định. 

4.5.3. Đánh giá chung về các kết quả nghiên cứu

4.5.3.1. Những kết quả đạt được và các khía cạnh thể chế có tác động tích cực

Kết quả nghiên cứu cho thấy các tỉnh vùng ĐBSH đã có cải thiện đáng kể về thể chế, đặc biệt ở môi trường pháp lý – hành chính, góp phần nâng cao khả năng thu hút FDI. Phân tích định lượng khẳng định tính năng động của lãnh đạo địa phương là yếu tố thể chế duy nhất có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến FDI, cho thấy vai trò quyết định của chất lượng thực thi. Nhìn chung, cải cách thể chế hiệu quả nhất ở khía cạnh thực thi và tương tác, trong đó vai trò kiến tạo của lãnh đạo là động lực nổi bật nhất.

4.5.3.2. Các hạn chế, tồn tại và những khía cạnh thể chế có tác động chưa như kỳ vọng

Kết quả nghiên cứu cho thấy CLTCvùng ĐBSH vẫn còn nhiều hạn chế, thể hiện rõ ở sự trì trệ của tính minh bạch, thiếu bền vững trong kiểm soát chi phí không chính thức và một số tác động ngược chiều giữa thể chế và thu hút FDI. Điều này phản ánh môi trường kinh doanh còn nhiều bất ổn, trong đó các cải cách thể chế đơn lẻ chưa tạo được sức hút thực chất đối với nhà đầu tư.

4.5.3.3. Phân tích nguyên nhân của các hạn chế

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các yếu tố kinh tế nền tảng (quy mô thị trường, độ mở thương mại…) lấn át vai trò của thể chế, cùng với cải cách thiếu đồng bộ, thiếu chiều sâu và phụ thuộc vào vai trò cá nhân của lãnh đạo. Bên cạnh đó, sự tồn tại của các thông lệ phi chính thức và hành vi thích ứng của nhà đầu tư tiếp tục làm suy yếu hiệu quả cải cách và giảm tính bền vững của môi trường thể chế.
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
5.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến tác động của chất lượng thể chế địa phương cấp tỉnh đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

5.1.1. Bối cảnh quốc tế

- Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) làm suy giảm vai trò của ưu đãi tài chính, buộc các địa phương chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, năng lực thực thi và dịch vụ công.

- Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu khiến nhà đầu tư ưu tiên môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, có thể dự đoán, làm nổi bật vai trò của năng lực lãnh đạo và thực thi chính sách.

- Cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế số đặt ra yêu cầu mới đối với thể chế: bảo vệ sở hữu trí tuệ, khung pháp lý linh hoạt và năng lực kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

5.1.2. Bối cảnh trong nước

- Mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 và chuyển hướng sang thu hút FDI chất lượng cao, có chọn lọc làm gia tăng yêu cầu về CLTC địa phương.

- Đột phá thể chế được xác định là trụ cột phát triển, đòi hỏi chính quyền địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị.

- Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh tại vùng ĐBSH vừa mở ra cơ hội tái thiết thể chế đồng bộ, hiện đại, vừa đặt ra thách thức lớn về hài hòa quản trị và duy trì tính năng động của bộ máy.

- Trong bối cảnh mới, lợi thế cạnh tranh của địa phương phụ thuộc chủ yếu vào môi trường thể chế minh bạch, chi phí giao dịch thấp và năng lực quản trị hiệu quả, thay vì các ưu đãi truyền thống.

5.2. Định hướng và mục tiêu phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng

5.2.1. Tầm nhìn chiến lược và các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
- Tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 11%/năm giai đoạn 2026–2030, đưa vùng ĐBSH trở thành động lực phát triển hàng đầu cả nước.

- Phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, dịch vụ hiện đại, gắn với đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

- Xây dựng Hà Nội thành trung tâm kết nối toàn cầu; Hải Phòng – Quảng Ninh là trung tâm kinh tế biển, logistics quốc tế.

- Đầu tư hạ tầng liên kết vùng (giao thông, logistics, đô thị, cảng biển, hàng không) làm nền tảng thu hút đầu tư dài hạn.

5.2.2. Định hướng chiến lược trong thu hút và sử dụng vốn FDI

a. Đinh hướng thu hút FDI

- Thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, kinh tế số và kinh tế xanh.

- Tập trung vào các khâu giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị, hạn chế dự án lắp ráp giản đơn.

- Tăng cường liên kết vùng trong xúc tiến đầu tư, phân vai chức năng giữa các địa phương để tránh cạnh tranh manh mún.

b. Định hướng sử dụng và quản lý FDI

- Nâng cao chất lượng thẩm định và hậu kiểm, bảo đảm hiệu quả và tính lan tỏa của dự án FDI.

- Lấy phát triển công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nội địa làm trọng tâm.

- Gắn thu hút FDI với quy hoạch hạ tầng và đào tạo nhân lực, bảo đảm FDI phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

5.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thể chế nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

5.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực thực thi và phát huy vai trò kiến tạo của chính quyền địa phương

a. Cơ sở đề xuất giải pháp

b. Nội dung các giải pháp cụ thể

- Đổi mới cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên kết quả thực chất và sự hài lòng của DN.

- Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các kênh đối thoại, tương tác với cộng đồng DN.
- Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
5.3.2. Nhóm giải pháp tăng cường tính minh bạch và sự có thể dự đoán của môi trường pháp lý

a. Cơ sở đề xuất giải pháp

b. Nội dung các giải pháp cụ thể

- Chuẩn hóa, số hóa và công khai hóa toàn diện thông tin quy hoạch và đất đai.

- Thực thi nghiêm túc và thực chất quy trình tham vấn trong xây dựng chính sách

- Nâng cao chất lượng thực chất của quy trình hành chính và năng lực của hệ thống tư pháp

5.3.3. Nhóm giải pháp kiến tạo môi trường kinh doanh liêm chính và giảm thiểu chi phí không chính thức

a. Cơ sở đề xuất giải pháp

b. Nội dung các giải pháp cụ thể

- Tăng cường các cơ chế giám sát độc lập và nâng cao vai trò của xã hội dân sự.

- Thay đổi phương thức thanh tra, kiểm tra theo hướng dựa trên phân tích rủi ro và tăng cường hậu kiểm.

- Số hoá toàn diện các dịch vụ công đối với DN

5.3.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ: Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế- xã hội

a. Cơ sở đề xuất giải pháp

b. Nội dung các giải pháp cụ thể

Thứ nhất, cần tiếp tục các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nội sinh và mở rộng quy mô thị trường.

Thứ hai, cần tăng cường đầu tư vào hạ tầng kết nối và thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn. 

Thứ ba, cần có một chiến lược đầu tư dài hạn và thực chất vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

5.4. Một số kiến nghị 

Thứ nhất, kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến đầu tư. 

Thứ hai, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất và công khai về đầu tư và môi trường kinh doanh cấp tỉnh. 

Thứ ba, kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn và cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ các địa phương mới sau sáp nhập.

5.5. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu trong tương lai

5.5.1. Các hạn chế của luận án

Thứ nhất, về phương pháp nghiên cứu, một hạn chế tiềm tàng là vấn đề nội sinh. 

Thứ hai, về cách thức đo lường biến số, luận án sử dụng vốn FDI đăng ký làm biến phụ thuộc. 

Thứ ba, về phạm vi nghiên cứu, luận án chỉ tập trung vào 11 tỉnh, TP thuộc vùng ĐBSH. 

5.5.2. Hướng nghiên cứu trong tương lai

- Về phương pháp: Áp dụng các phương pháp kinh tế lượng nâng cao (GMM, biến công cụ) để xử lý tốt hơn vấn đề nội sinh và kiểm định độ bền của kết quả.

- Về dữ liệu: Sử dụng vốn FDI thực hiện thay cho FDI đăng ký và mở rộng mẫu nghiên cứu ra toàn bộ 63 tỉnh, thành để so sánh giữa các vùng.

- Về nội dung: Phân tích tác động của CLTC theo từng loại FDI (ngành, quốc gia đầu tư); đặc biệt nghiên cứu tác động của sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đến năng lực cạnh tranh và thu hút FDI khi dữ liệu đủ dài.
KẾT LUẬN

Luận án nghiên cứu tác động của CLTC địa phương cấp tỉnh đến thu hút FDI tại vùng ĐBSH trong bối cảnh môi trường đầu tư toàn cầu và trong nước có nhiều biến đổi sâu sắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy:

Về lý luận, luận án đã hệ thống hóa và làm sâu sắc cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa CLTCvà thu hút FDI ở cấp địa phương, đồng thời xây dựng khung phân tích dựa trên tiếp cận quản trị KKZ để giải thích vai trò của các chỉ số PCI. Kết quả khẳng định CLTCđã trở thành yếu tố quyết định mang tính chiến lược trong thu hút FDI chất lượng cao trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Về thực tiễn, phân tích dữ liệu 11 tỉnh vùng ĐBSH giai đoạn 2009–2024 cho thấy sự phân hóa rõ rệt về cả thu hút FDI và cải cách thể chế, trong đó khác biệt về CLTC là yếu tố giải thích quan trọng cho sự chênh lệch kết quả giữa các địa phương.

Về định lượng, mô hình dữ liệu bảng cung cấp ba phát hiện chính: (i) quy mô thị trường và độ mở thương mại là động lực mạnh nhất của FDI; (ii) tính năng động của lãnh đạo là yếu tố thể chế duy nhất tác động cùng chiều và có ý nghĩa; (iii) các yếu tố thể chế mang tính quy định như chi phí thời gian, thiết chế pháp lý và chi phí không chính thức có tác động ngược chiều, phản ánh sự đánh đổi của nhà đầu tư giữa lợi thế kinh tế và chất lượng quy định chính thức.

Về chính sách, luận án đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, cải thiện minh bạch và khung pháp lý, đồng thời củng cố môi trường đầu tư liêm chính và nền tảng kinh tế – xã hội nhằm thu hút FDI bền vững.

Nhìn chung, luận án đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu, đóng góp cả về học thuật và thực tiễn, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoạch định chính sách thu hút FDI chất lượng cao tại vùng ĐBSH trong giai đoạn mới. Các hạn chế về dữ liệu và phạm vi nghiên cứu là gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo.
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